         UBND TỈNH BÌNH THUẬN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 2402/SVHTTDL-BT


 Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2013
	V/v báo cáo kết quả kiểm kê bổ sung di sản 
văn hóa phi vật thể năm 2013 trên địa bàn
 tỉnh Bình Thuận.


 Kính gửi:               

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh Bình Thuận.
Ngày 20/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 4270/BVHTTDL-DSVH về việc đề nghị gửi báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2013. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2013 như sau:
1. Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ngày 11/03/2011, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn số 1017/UBND-VX giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể từ tháng 6/2011 - 12/2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm 10 huyện (thành phố, thị xã): thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và huyện đảo Phú Quý như sau:
1. Tiếng nói, chữ viết:


26 di sản.
- Tiếng nói: 22 di sản.
- Chữ viết:  04 di sản
2. Ngữ văn dân gian: 


92 di sản.
3. Nghệ thuật trình diễn dân gian: 
86 di sản.
4. Tập quán xã hội:


480 di sản.
5. Lễ hội:




429 lễ hội và 2.206 lễ nghi.

- Lễ hội dân gian: 238 lễ hội và 1.052 lễ nghi

- Lễ hội tôn giáo: 179 lễ hội và 1.154 lễ nghi

- Lễ hội cách mạng: 12 lễ hội.

6. Nghề thủ công truyền thống:

112 di sản.

7. Tri thức dân gian: 


79 di sản

Tổng cộng:




1.304 di sản.

Qua đợt kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh năm 2011 - 2012. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn lọc để đề xuất lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trong thời gian đến sau đây: huyện Tuy Phong 8 DSVHPVT, huyện Bắc Bình 14 DSVHPVT, huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết 11 DSVHPVT, huyện Hàm Thuận Nam 2 DSVHPVT, huyện Hàm Tân 1 DSVHPVT, thị xã La Gi 3 DSVHPVT, huyện Tánh Linh 8 DSVHPVT, huyện Đức Linh 2 DSVHPVT và huyện Phú Quý 3 DSVHPVT.
2. Kết quả kiếm kê bổ sung di sản văn hóa phi vật thể năm 2013 như sau:

Trong năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh; kết quả bổ sung thêm 7 lễ hội, cụ thể như:
- Huyện Hàm Thuận Bắc: 3 lễ hội

+ Lễ hội Chabur tại đền Pô Chey (Cậu Hoa) của người Chăm Bàlamôn xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc;

+ Lễ hội Chabur tại đền Pô Nai (lăng Bà) đền Pô Ôn (lăng Ông) và đền Pô Dhak (Ông La Băng Lạc Xứ) của người Chăm Bàlamôn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

+ Lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Bàlamôn huyện Hàm Thuận Bắc.
- Huyện Tánh Linh: 4 lễ hội

+ Lễ hội Harây Mưlăm tại đền Pô Rum Păn của người Chăm Lạc Tánh, huyện Tánh Linh;

+ Lễ hội cúng Pô Rum Păn tại Núi Ông của người Chăm Lạc Tánh, huyện Tánh Linh;
+ Lễ hội tại đình Bà Tá ở thôn 1 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh; 
+ Lễ hội tại Dinh Cậu ở thôn 2 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh.
3. Tổng kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến thời điểm tháng 11/2013 là 1.311 di sản (trong đó huyện Hàm Thuận Bắc bổ sung thêm 3 di sản và huyện Tánh Linh bổ sung 4 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống).

Trên đây là kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể bổ sung năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp và đánh giá kết quả kiểm kê trên toàn quốc./.
Nơi nhận:






        GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bảo tàng tỉnh;
- Lưu: VT.                                                                                                         ĐÃ KÝ
                                                                                                                 Ngô Minh Chính
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